BO TAI CHINH CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TONG CUC HAI QUAN Doéc lap - Tw do - Hanh phuc
Sé: 874 /QB-TCHQ Ha Noi, ngay 15 thang 05 nam 2006
QUYET DINH

Vé viéc ban hanh quy trinh tha tuc hai quan doi véi
hang hoa xuat khau, nhap khau thwo'ng mai

TONG CUC TRUONG TONG CcUC HAI QUAN

Can ot Luat Hai quan sb 29/2001/QH10 ngay 29.6.2001 va Luat stra dbi, bd sung mot sb
diéu cla Luat hai quan sb 42/2005/QH11 ngay 14 thang 6 nam 2005;

Can cr Nghi dinh s6 154/2005/ND-CP ngay 15.12.2005 cta Thi twéng chinh phid quy dinh
chi tiét mot sb diéu cta Luat hai quan vé tha tuc hai quan, kiém tra, giam sat hai quan;

Can ct Théng tw sb6 112/2005/TT-BTC ngay 15.12.2005 cla B6 Tai chinh huwéng dan tha
tuc hai quan, kiém tra, giam sat hai quan;

Can ctr y chi dao ctia Lanh dao Bo Tai chinh ngay 08.5.2006;

Theo dé nghi ctia Vu trwdng Vu Giam sat quan ly vé hai quan, Vu trudng Vu Té chirc can
bd, Cuc trwdng Cuc Cdng nghé théng tin va thdng ké hai quan.

QUYET DINH:

Diéu 1. Ban hanh kém theo Quyét dinh nay Quy trinh tha tuc hai quan déi véi hang hoa
xuét khau, nhap khau thwong mai va cac biéu mau, gébm:

- Phiéu yéu cau nghiép vu (m&u 01/PYCNV/2006);

- Lénh hinh thirc, mrc d6 kiém tra hai quan (c6 sd, ma vach dé quan ly);

- Phiéu tiép nhan, ban giao hd so hai quan (m&u 02/PTN-BGHS/2006);

- So d6 tbng quat Quy trinh tha tuc hai quan dbi véi hang hoa xuét khau, nhap khau thuong
mai.

Piéu 2. Quyét dinh nay co hiéu lyc thi hanh ké tir ngay 01.6.2006, thay thé Quyét dinh sb
1951/2005/QD-TCHQ ngay 19.12.2005 cla Tdng cuc trwdng Tdng cuc Hai quan.

Piéu 3. Cuc trwdng Cuc Hai quan céac tinh, thanh phd, tha trwdng cac don vi thudc co quan
Téng cuc Hai quan chiu trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay./.

Noi nhéan : TONG CUC TRUONG
- Nhw Diéu 3;
- Bo Tai chinh (dé bao cao);
- Phong TM&CN Viét Nam;
Cuc Thué; Céng an; Vién kiém sat Pa ky
tinh, thanh phé (dé phdi hop);
- Lwu VT, Vu GSQL (3b).
Lé Manh Hung
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QUY TRINH THU TUC HAI QUAN

DOI VOI HANG HOA XUAT KHAU, NHAP KHAU THUONG MAI
(ban hanh kém theo Quyét dinh s6 874 /QP-TCHQ ngay 15 /05 /2006)

I. QUY DINH CHUNG:

1. Quy trinh tha tuc hai quan day da dé théng quan hang hoa xuét khau, nhap khau thuwong
mai theo Quyét dinh nay gébm 5 bwédc co ban néu & muc Il dwdi day. Dbi vai tirng 16 hang xuét
khau, nhap khau cu thé, tuy theo hinh thirc, mirc d6 kiém tra do Lanh dao Chi cuc quyét dinh ma
quy trinh tha tuc hai quan cé thé trai qua di ca 5 bwdc hodc chi trai qua mét sé budc. Riéng dbi
v&i hang xuét khau ciia cht hang chap hanh tét phap luat va mat hang dwoc mién kiém tra thuc té
theo quy dinh ctia Luat Hai quan thi thwc hién cac bwdc ctia quy trinh theo ché dé wu tién va don
gian hoa thu tuc hai quan.

No6i dung cua Quy trinh chi quy dinh trinh tw cac viéc chd yéu phai l1am, khi thwe hién céng
chirc hai quan phal dbi chiéu va can cr vao cac quy dinh cua Luat, Nghi dinh, Théong tw va cac
van ban hwéng dan cla co quan cé tham quyén.

2. Viéc phan ludng xanh, vang, dé va Lénh hinh thirc, mirc do kiém tra hai quan duoc thyc
hién trén co s& cac qui dinh cta Luat Hai quan, Luat Thué xuat khdu, Thué nhap khau, cac vin
ban hwéng dan thi hanh, hé théng théng tin do may tinh xac dinh va cac théng tin khac cé duwoc
tai thoi diém lam tha tuc hai quan.

3. Lénh hinh thirc, mirc d6 kiém tra hai quan dwoc hé thdng may tinh cap sé tw déng, cé6 ma
vach dé kiém tra va quan ly, dwoc in ra 01 ban dé luan chuyén néi bo va lwu cung hd so hai quan.
Lénh nay dwoc Lanh dao Chi cuc duyét, quyét dinh déi véi ca 3 lubng hé so: xanh, vang, dé
va/hodc cho y kién chi dao dbi vai tirng trwdng hop cu thé.

4. Viéc luan chuyén hd so sau khi Ianh dao Chi cuc quyét dinh hinh thirc, mirc do kiém tra
hai quan dwoc thye hién nhw sau:

4.1. Pdi véi hd so ludng xanh:

]

Chuyén lai cho cong chirc bwéc 1 ky xac nhan, déng dau sb hiéu cong chirc vao 6 “xac nhan
da lam tha tuc hai quan” trén t& khai hai quan (6 26 trén T khai hang hoéa xuét khau, mau
HQ2002XK hoac 6 38 trén To khai hang hoa nhép khau, mau HQ2002NK).

4.2. Dbi voi hd so ludng vang:
Chuyén hd so cho céng chirc bwéc 2 kiém tra chi tiét hd so, cu thé:
- Trwong hop két qua kiém tra chi tiét hd so' phi hop voi khai bao ctia nguoi khai hai quan

thi céng chirc kiém tra ch| tiét hd so ky xac nhan, déng déu sé hiéu cdng chirc vao 6 “xac nhan da
lam thd tuc hadi quan” trén t& khai hadi quan (6 26 trén T& khai hang hoéa xuat khau, mau

HQ2002XK hodc 6 38 trén T khai hang hoa nhap khiu, mau HQ2002NK).

- Truwong hop két qua kiém tra chi tiét hd so' phat hién co sai léch, nghi van, vi pham thi dé
xuat bién ppép 3(0’ ly va chuyén ho so [ai cho Lanh dao Chi cuc xem xét quyét dinh. Sau d6 ho so
dwoc chuyén dén cac buéc phu hgp dé thwe hién theo chi dao cia Lanh dao Chi cuc.

4.3. Pdi v&i hd so ludng dd:
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Chuyén ho so cho céng chirc bwdc 2 dé kiém tra chi tiét ho so trvdc khi kiém tra thuc té
hang hoa, cu thé:

- Trwdng hop két qua kiém tra chi tiét hé so, két qua kiém tra thyc té hang hoa phu hop véi
khai bdo ctia nguwdi khai hai quan thi céng chirc kiém tra thuc té hang hoa ky xac nhan, déng dau
sb hiéu céng chirc vao 6 “xac nhan da lam thd tuc hai quan” trén t& khai hai quan (6 26 trén To
khai hang héa xuét khdu, mau HQ2002XK hoac 6 38 trén Td khai hang hoa nhap khau, mau
HQ2002NK).

- Trwdng hop két qua kiém tra chi tiét hd so, két qua kiém tra thwc t& hang hoa phat hién cé
sai l&ch, nghi van, vi pham thi dé xuét bién phap x& ly va chuyén hd so lai cho Lanh dao Chi cuc
xem xét quyét dinh. Sau d6 hd so dwoc chuyén dén cac bwédc phi hop dé thuc hién theo chi dao
cta Lanh dao Chi cuc.

5. Viéc thay dbi phan ludng va thay ddi hinh thirc, mic dd kiém tra hai quan chi dwoc thuc
hién t&» xanh sang vang hoac dé, tv ty |& kiém tra it dén ty |& kiém tra nhiéu hodc kiém tra toan bo;
khong dworc thay dbi ngwoc lai tlr dd sang vang, xanh hoac kiém tra toan bd sang kiém tra ty 18,
trr treng hop may tinh xac dinh chwa chinh xac dwoc néu tai Diém 3.2, Buéc 1, Muc Il dudi
day.

Riéng nhirng trwéng hop cd nghi van can phai diéu chinh phan ludng hodc hinh thirc, mirc
do kiém tra hai quan nhung c6 chi dao ctia cap trén khéng thay ddi ma can tiép tuc theo dai dé co
phuwong an xt ly khac thi thwe hién theo y kién chi dao d6 va lwu y kién chi dao cung bd hé so hai
quan.

6. Viéc xac nhan “da lam tha tuc hai quan” trén T khai hai quan (théng quan hang hod) do
cdng chirc hai quan thye hién. Trwdng hop cé nhiéu cdng chire hai quan cung thwe hién trong mot
bwéc clia quy trinh thi tuc thi céng chire thwe hién khau cudi cung ky xac nhan hodc coéng chirc
dwoc Lanh dao Chi cuc phan cong, chi dinh ky xac nhan. Cu thé:

- DPbi v&i hd so lubng xanh: Cong chire bwéce 1 ky xac nhan sau khi Lanh dao Chi cuc duyét,
quyét dinh hinh thirc mdrc d6 kiém tra hai quan.

- D6i voi h so ludng vang: Cong chirc kiém tra chi tiét h so, gia, thué ky xac nhan sau khi
hoan tat cong viéc quy dinh cta buwéc 2.

- Bi voi ho so lubng do: Cong chirc kiém tra thuc té hang hoa ky xac nhan sau khi hoan tat
cong viéc quy dinh cia budc 3 (néu co nhieu cong chirc cing tien hanh kiem tra thi tat cac cac
cong chrc nay phai ky xac nhan, déng dau coéng chirc vao 6 ghi két qua kiem tra thyc té hang
hoa, con viéc xac nhan “da lam tha tuc hai quan” trén To khai hai quan chi can mét cong chire ky,
dong dau theo phan cong, chi dinh cta lanh dao Chi cuc).

7. Nhiém vu ctia Lanh dao Chi cuc trong quy trinh thu tuc hai quan:

7.1. Lanh dao Chi cuc co6 trach nhiém chG déng nam théng tin, xem xét, kiém tra dé& quyét
dinh hoac thay doi hinh thirc, mirc dé kiem tra ghi trén Léﬁh hinh thu’g: mL'ljc do kiém tra hai quan
do may tinh xac dinh hoac do coéng chirc trong day chuyén tha tuc dé xuat; ky tén, déong dau so
hiéu cbng chtrc vao 1énh nay;

7.2. Quyét dinh viéc théng quan hang hoa doi v&i cac treong hop chwa lam xong thd tuc hai
quan dwogc quy dinh tai Khoan 3, Biéu 12, Nghi dinh 154/ND-CP ngay 15/12/2005 cta Chinh ph;

_ 7.3. Quyét dinh tham van gia, quyét dinh trung cau giam dinh hang hoa theo quy dinh tai
diém I11.1.2, muc 1, phan B, Thoéng tw s6 112/2005/TT-BTC;

7.4. Giai quyét cac vwdng mac phat sinh veot thAm quyén cla céng chire trong qua trinh lam
thu tuc hai quan;

7.5. Xt ly vi pham dbi véi cac hanh vi vi pham thudc tham quyén xi ly ctia Chi cuc trudng;
hoan tat tha tuc va chuyén hd so cac trwdng hop vi pham thudc tham quyén xt ly ctia cap trén;
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7.6. Chiju trach nhiém té chirc trién khai, kiém tra, giam sat viéc thuc hiOn cla cong chirc &
cac buwadc trong quy trinh nghiép vu hai quan; dam bao dung quy dinh, nhanh chéng, khéng gay
phién ha, ach tac.

8. Viéc luan chuyen hé so gitra cac buwdc, bd phan trong quy trinh nay thwc hién trong ndi bd
hai quan, khéng giao hé so' cho ngudi khai hai quan chuyén.

9. Béi v&i nhirng Doanh nghiép thudc dién duwoc clp thé wu tién dac biét vé tha tuc hai quan
thi thuwc hién theo Quy dinh riéng.

Il. QUY PINH CU THE:

Bwoc 1: Tiép nhan ho so, kiém tra so bd, dang ky Té khai, quyét dinh hinh thirc, mirc
do kiém tra:

Céng viéc cta budc nay gom:

1. Nhap ma s6 thué xuat nhap khau cta doanh nghiép dé kiém tra diéu kién cho phép mé to
khai cua doanh nghiép trén hé thong (cé bi cwdng ché khdng) va kiém tra an han thué, bao lanh
thué;

1.1. Néu khong dwoc phép dang ky To khai thi thdng bao bang phiéu yéu cau nghiép vu cho
ngw&i khai hai quan biét trong dé néu rd ly do khéng dugc phép dang ky Té khai;

1.2. Néu dwoc phép dang ky to khai thi tién hanh kiém tra so' bd hd so' hai quan (thwc hién
theo quy dinh tai diém lll, muc | phan B Théng tw 112/2005/TT-BTC). Néu ho so hop I1é thi nhap
thong tin T& khai vao hé thong may tinh:

a. Trwong hop tiép nhan hd so tha cong (hd so glay) thi nhap may cac thong tin trén to khai
hai quan, t& khai tri gia va cac thong tin lién quan khac (néu cd). Trwdng hop hd so ludng xanh co
thué thi in “chirng tir ghi s thué phai thu” theo quy dinh.

b. Trwong hop tiép nhan khai hai quan bang phuong tién dién tir (dfa mém, truyén qua
mang...) thi cap nhat d li€u vao hé thong may tinh va cac thong tin lién quan khac (néu co);

2. Sau khi nhép cac théng tin vao may tinh, théng tin dwoc tw dong xt ly (theo chwong trinh
hé thdng quan ly rdi ro) va dwa ra Lénh hinh thirc, mirc do kiém tra.

Lénh hinh thrc, mirc do kiém tra gbm mét sb tiéu chi cu thé theo mau dinh kém, cé 3 mirc
dd khac nhau (mic 1; 2; 3 twong (’ng xanh, vang, do ).

- Mirc (1): mién kiém tra chi tiét hé so, mién kiém tra thuc té hang hoa (ludng xanh);

- Mtrc (2): kiém tra chi tiét hd s, mién kiém tra thwc t& hang hoa (ludng vang);

- Mtrc (3): kiém tra chi tiét hd so va kiém tra thuc t& hang hoa (ludng da).

Lénh hinh thirc, mirc dd kiém tra thuéc mirc (3) (ludng dd) cé 3 mirc dd kiém tra thuc té
(thwe hién theo quy dinh tai Thong tw 112/2005/TT-BTC) nhw sau:

+ Murc (3).a : Kiém tra toan bo 16 hang;

~ + Mdrc (3).b: Kiém tra thic t& 10% 16 hang, néu khong phat hién vi pham thi két thuc kiém tra,
néu phat hién cé vi pham thi tiép tuc kiem tra cho t&i khi két ludn dwoc mire d6 vi pham.

+ Murc (3).c: Kiém tra thuc té t6i 5% 16 hang, néu khong phat hién vi pham thi két thuc kiém
tra, néu phat hién co6 vi pham thi tiép tuc kiém tra cho t&i khi két luan dwoc mrec dé vi pham.

3. Nhirng trwérng hop céng chirc dé xuat hinh thire, mirc d6 kiém tra:

3.1. DBbi voi nhirng Chi cuc Hai quan, noi may tinh chwa dap rng dwoc viéc phan ludng tw
dong thi cong chirc tieép nhan ho so can clr cac tiéu chi ve phan loai doanh nghiép (doanh nghiép
chap hanh t6t phap luat hai quan, ‘doar)h nghiép nhiéu lan vi Qham phap luat vé hai quan), chinh
sach mat hang, thong tin khac... dé xuat hinh thirc, mirc dé kiém tra va ghi vao 6 twong ng trén
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Lénh hinh thirc, mtrc 6 kiém tra (dwoc in san) va chuy,én bd hé so' hai quan cung Lénh hinh thirc,
murc d6 kiém tra cho Lanh dao Chi cuc dé xem xét quyét dinh.

3.2. Béi v&i nhirng trwdng hop may tinh da xac dinh dwoc hinh thirc, mirc d6 kiém tra trén
Lénh nhwng céng chirc hai quan nhan thiy viéc xac dinh clia may tinh la chuwa chinh xac do cé
nhirng théng tin tai thdi diém lam tha tuc hé théng may tinh chwa dwoc tich hop day da (lwu y cac
théng tin vé chinh sach méat hang va hang hoa thudc dién wu tién tha tuc hai quan...), x& ly kip
thoi thi d& xuét hinh thire, mirc do kiém tra khac bang cach ghi vao 6 twong (ng trén Lénh hinh
thirc, mirc dd kiém tra, ghi ly do diéu chinh vao Lénh va chuyén bd hd so hai quan cung Lénh
hinh thirc, mirc do kiém tra cho Lanh dao Chi cuc dé& xem xét quyét dinh.

4. Két thic cong viéc tiép nhan, kiém tra so bd hd so, dang ky T& khai cong chirc buwéc 1 in
Lénh hinh thirc, mirc d6 kiém tra hai quan, ky tén va dong dau sb hiéu cong chirc vao 6 danh cho
coéng chirc bwdc 1 ghi trén Lénh hinh thire, mirc d6 kiém tra hai quan va 6 “can bd dang ky” trén
T& khai hai quan.

5. Chuyén toan bd hd so' kém Lénh hinh thirc, mirc d6 kiém tra cho Lanh dao Chi cuc dé xem
xét, quyet dinh hinh thirc, mirc do kiém tra hai quan va ghi y kién chi dao doi v&i cac bwédce sau
(néu co);

6. Lanh dao Chi cuc quyét dinb hinh thtre, mirc 4o kiém tra hai quan, Sau khi Lanh dao Chi
cuc quyét dinh hinh thirc, mrc d6 kiém tra hai quan, ho so dwoc luan chuyén nhw sau:

6.1. Bdi v&i hd so lubng xanh:

a. Lanh dao Chi cuc chuyén trd cho cong chirc buwéc 1 dé ky xac nhan, déng dau sé hiéu
cong chire vao 6 “xac nhan da lam thad tuc hai quan” trén to khai hai quan (6 26 trén To khai hang
hdéa xuat khau, mau HQ2002XK hoac 6 38 trén To khai hang hoa nhap khau, mau HQ2002NK);

b. Sau khi ky, déng dau cong chtre vao 6 “xac nhan da lam tha tuc hai quan” trén to khai hai
quan, céng chirc bwéc 1 chuyén bd ho so cho bé phan thu 1é€ phi hai quan, déng dau “da lam tha
tuc hai quan” va tra to khai cho ngui khai hai quan.

6.2. Bdi v&i hd so ludng vang, lubng do:
Lanh dao Chi cuc chuyén hé so cho cong chirc buwéc 2 dé kiém tra chi tiét hd so, gia, thué.
Bwéc 2: Kiém tra chi tiét ho so, gia, thué:

Céng viéc cta budc nay gom:

1. Kiém tra chi tiét hd so (thwc hién theo quy dinh tai diém 111.1.2, muc 1 phan B, Thong tw
112/2005/TT-BTC);

2. Kiém tra gia tinh thué, kiém tra ma s6, ché do, chinh sach thué (thwc hién theo quy dinh tai
diém 111.3.5, muc 1 phan B, Thong tw 112/2005/TT-BTC) va tham van gia (neu c6) theo quy trinh
kiém tra, xac dinh tri gia tinh thué déi v&i hang hoa xuat khau, nhap khau do Tong cuc Hai quan
ban hanh;

3. Néu kiém tra chi tiét ho so thay phu hop, thi nhap théng tin chap nhan vao may tinh va in
“chirng ttr ghi s thué phai thu” theo quy dinh ctdia B Tai chinh.

4. Két thuc cong viéc kiém tra & buwdc 2 néu trén, Ghi két qua kiém tra chi tiét hd so vao Lénh
hinh thirc mirc d6 kiém tra (phan danh cho cong chirc bwdc 2) va ghi két qua kiém tra viéc khai
thué vao to khai hai quan (ghi vao 6 “phan kiém tra thué”), ky tén va déng dau sb hiéu céng chirc
vao Lénh hinh thirc, mirc d6 kiém tra hai quan va vao T& khai hai quan. Trwdng hop cé nhiéu
coéng chirc hai quan cung kiém tra chi tiét hd so thi tit ca cac céng chirc da kiém tra phai ky xac
nhan vao phan ghi két qua kiém tra trén T& khai hai quan va trén Lénh hinh thirc, mirc do kiém tra
hai quan theo hwéng dan cta Lanh dao Chi cuc. Cu thé nhuw sau:
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4.1. Bbi v&i hd so ludng vang co két qua kiém tra chi tiét hd so phu hop véi khai bao cla
ngw&i khai hai quan thi:

a. Ky xac nhan, dong diu sé hiéu coéng chirc vao & “xac nhan da lam thi tuc hai quan” trén
To khai hai quan (6 26 trén To khai hang hoéa xuat khau, mau HQ2002XK hodc 6 38 trén T& khai
hang hoa nhap khiu, mau HQ2002NK). Truérng hop ¢ nhiéu céng chirc hai quan cung kiém tra
thi céng chire thye hién kiém tra cudi cung hodc céng chirc dwoc Lanh dao Chi cuc phan céng,
chi dinh ky xac nhan vao 6 “xac nhan da lam thad tuc hai quan” trén T& khai hai quan;

b. Chuyén bd hd so cho bd phan thu I& phi hai quan, déng dau “da lam tha tuc hai quan” va
tra t& khai cho ngwoi khai hai quan.

4.2. B6i voi hd so ludng do co két qua kiém tra chi tiét phi hop vai khai bao cta ngwdi khai
hai quan va/ hogc co van de can lwu y thi ghi vao Lénh hinh thirc, mirc do kiém tra hai quan va
chuyén cho cdng chirc bwée 3 thye hién.

4.3. Néu kiém tra chi tiét h6 so (vang va do) phat hién co su sai léch, chwa phu hop, can diéu
chinh, cé nghi van, cd vi pham thi dé xuat bién phap X ly va chuyén ho so cho lanh dao Chi cuc
xem xét quyét dinh:

- Quyét dinh théng quan hoéac tam giadi phéng hang; va/hoac

- Kiém tra lai hodc thay di mc kiém tra thwc té hang héa;va/ hodc

- Tham vén gia;va/ hoac

- Trwng cau giam dinh hang hoa; va/hoac

- Lap Bién ban chirng nhan/Bién ban vi pham hanh chinh vé hai quan.

5. Thyc hién cac tha tuc xét mién thué, xét giam thué (néu co) theo quy dinh clia Thong tw s6
113/2005/TT-BTC ngay 15/12/2005 ctia B Tai chinh va cac quy dinh, hwéng dan ctia Tong cuc
Hai quan.

Bwéc 3: Kiém tra thwe té hang héa

Buoc nay do cong chirc dugc phan cong kiém tra thuc té hang hoa thyc hién. Viéc kiém tra
thwc té hang hoa dwoc jthu’c hiérj bang may méc, thiét bi nhw may soi, can dién t& ... hoac kiém
tra thi cong. Viéc ghi két qua kieém tra thye t€ hang hoa phai dam bao rd rang, da thong tin can
thiét vé hang hoa dé dam bao xac dinh chinh xac ma s6 hang hoa, gia, thué hang hoa.

Céng viéc budc nay bao gom:

1. Tiép nhan vén ban dé nghi clia doanh nghiép vé viéc diéu chinh khai bao clia ngudi khai
héj quan trwdc khi kiém tra thwe té hang hoa, dé xuat trinh Ianh dao Chi cuc xem xét, quyét dinh
(néu co).

2. Tién hanh kiém tra thuc t& hang hoa:

2.1. Kiém tra tinh trang bao bi, niém phong hang ho4;

~2.2. Kiém tra thyc té hang hoa theo hwdng déan ghi tai Lénh hinh thirc, mirc do kiém tra (viéc
kiem tra thyc té thiwee hién theo hwéng dan tai diém I11.2.2 va diém 111.3, muc 1, phan B Théng tw
112/2005/TT-BTC);

3. Ghi két qua kiém tra thuc té vao T khai hai quan; yéu cau phai mo ta cu thé cach thirc
kiem tra, mat hang thudc dién kiem tra, dad cac théng tin can thiét de xac dinh ma so phan loai
hang hoa, gia tinh thué va van dé lién quan. Ky tén, dong dau s6 hiéu cong chirc vao 6 “‘phan ghi
két qua kiem tra ctia Hai quan” trén To khai hai quan (tat ca cac cong chire cung tién hanh kiem
tra thyc té phai ky tén, dong dau sb hiéu cdng chirc vao 6 nay).

4. Nhap két qua kiém tra thuc té vao hé théng may tinh.

5. X ly két qua kiém tra:
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5.1. Néu két qua kiém tra thuc té hang hoa phiu hop véi khai bao ctia nguwdi khai hai quan thi
ky xac nhan, déng dau sb hiéu céng chirc vao 6 “xac nhan da lam tha tuc hai quan” trén to khai
hai quan. Trwdng hop, cé nhiéu cdng chirc cung tién hanh kiém tra thwc t& hang hoa thi viéc ky
xac nhan vao 6 “xac nhan da lam tha tuc hai quan” trén t& khai hai quan chi can mét céng chirc
dai dién ky theo phan cbng, chi dinh cia Lanh dao Chi cuc.

Chuyén bd hé so' cho bd phan thu |& phi hai quan, déng d4u “da lam tha tuc hai quan” va tra
to khai cho nguwoi khai hai quan.

5.2. Néu két qua kiém tra thwc t& hang hoa c6 sw sai léch so v&i khai bao clia ngwdi khai hai
quan thi dé xuat bién phap xt ly va chuyén ho so cho Lanh dao Chi cuc dé xem xét quyét dinh:

- Kiém tra tinh thué lai va ra quyét dinh diéu chinh s6 thué phai thu;va/ hoac

- Lap Bién ban chirng nhan/Bién ban vi pham;va/ hoac

- Quyét dinh théng quan hoac tam gidi phong hang.

Bwéc 4: Thu Ié phi hai quan, déng dau “da lam tha tuc hai quan” va tra t& khai cho
ngwe&i khai hai quan

Nhiém vu ctia buwédc nay gém:

1. Kiém tra bién lai thu thué, bao 1anh ctia Ngan hang/Té chirc tin dung vé s6 thué phai nop

doi v&i hang phai nép thué ngay;

2. Thu Ié phi hai quan;

3. bong dau “Pa lam tha tuc hai quan” (mdu sé 3 ban hanh kém theo Quyét dinh

120/2001/QB-TCHQ ngay 23.11.2001) vao goc bén phai, phia trén mat trwdc cua Td khai hai
quan (dong de Ién ky hiéu t& khai HQ/2002-NK hoac HQ/2002-XK);

4. V3o sb theo dbi va tra To khai hdi quan cho ngudi khai hai quan;

5. Ban giao h so' cho bd phan phic tap theo mau Phiéu tiép nhan, ban giao ho so hai quan
ban hanh kém theo quy trinh nay (mau 02: PTN-BGHS/2006).

Bwéc 5: Phic tap hoé so

- Nhan hd so hai quan t» bd phan thu I& phi hai quan;
- Phuc tap hé so theo quy trinh phuc tap hd so do Tdng cuc Hai quan ban hanh.

Trong qua trinh thue hién, néu c6 virdng mac phat sinh thi kip thoi bao cao dé xuat dé Tong
cuc xem xét, diéu chinh cho phu hop./.

TONG CUC TRUONG

Lé Manh Hung
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Mau 01: PYCNV/2006

CUC HAI QUAN .........ccconu... CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Chi cuc hai quan .................. Doc lap - Tw do - Hanh phuc
S6

PHIEU YEU CAU NGHIEP VU

Hoi......... gi&, ngay..... thang..... nam .....
Toi la....
Céng chirc hai quan ..........ccc.cccoeeen. , da tiép nhan bd hd so hai quan cla

C6 van tai don/hod don thwong Mai SO.............coeeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e

qua xem xét bo ho so' va doi chiéu voi cac quy dinh hién hanh thi b ho so cia Cong ty chua du
dieu kién dé dang ky T& khai hai quan cho 16 hang xuat khau/nhap khau, yéu cau Coéng ty bd
xung/ giai trinh thém:

- Doanh nghiép bj cwé&ng ché: |:|
- Doanh nghiép giai thé/dong clra: I:l

Nguwoi yéu cau
(d6ng diu céng chirc)




CUC HAI QUAN TINH.... CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Cl)i cuc Hai quan........... Déc lap - Tw do - Hanh phuc
So:

............ , hgay thang nam.......

~ LENH HINH THU'C MUC, DO KIEM TRA HAI QUAN
1. Nguw&i xuat khau/ngwdi nhap khau (tén va ma so XNK)

2. S6 to khai: / Loai hinh XNK Ngay thang
nam
3. Buoce 1:

3.1. Xac dinh an han thué:
- May tinh xac dinh: Pwoc an han thué L] : Khéng dwoc an han thué []

- Cong chtre kidm tra: Duoc an han thué[_] : Khéng duoc an han thuélz|
3.2- Hinh th&c, mtrc dd kiém tra:
- May tinh xac dinh: Mare (1) - Mac )] Mae (3]

[] [] []

- Cong churc dé xuét (néu co): Mtc (1) ; Murc (2) ; Mtre (3)
3.3- Két qua kieém tra so b6 ho so:

o (ky tén, dong
dau so hiéu céng chirc)

3.4- Y kién cta Lanh dao Chi cuc:
- V&i buwoc 1:

- Lwu y cac budc sau(néu co):

o (ky tén, dong
dau so hiéu céng chirc)

4- Budc 2:

4.1- Két qua kiém tra chi tiét hé so, gia, thué:
- Két qua kiém tra:

- Lwu y bwéc sau (néu co):




dau sb hiéu cdng chirc)

4.2- Y kién L&nh dao Chi cuc (khi cd vedng mac, cod chi dao)

d4u sb hiéu codng chirc)

(ky

tén,

déng
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TỔNG CỤC HẢI QUAN  
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Số:    874   /QĐ-TCHQ
                     Hà Nội,  ngày 15  tháng 05 năm 2006

 


 


QUYẾT ĐỊNH


Về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với


 hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại


TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN


 


Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29.6.2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;


Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15.12.2005 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; 


Căn cứ Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15.12.2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;


Căn cứ ý chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính ngày 08.5.2006;


Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giám sát quản lý về hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan. 


 


QUYẾT ĐỊNH:


 


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại và các biểu mẫu, gồm:


- Phiếu yêu cầu nghiệp vụ (mẫu 01/PYCNV/2006);


- Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra hải quan (có số, mã vạch để quản lý);


- Phiếu tiếp nhận, bàn giao hồ sơ hải quan (mẫu 02/PTN-BGHS/2006);


- Sơ đồ tổng quát Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại. 


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01.6.2006, thay thế Quyết định số 1951/2005/QĐ-TCHQ ngày 19.12.2005 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. 


Điều 3. Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận :





                         TỔNG CỤC TRƯỞNG


- Như  Điều 3; 


- Bộ Tài chính (để báo cáo);


- Phòng TM&CN Việt Nam;


Cục Thuế; Công an; Viện kiểm sát





Đã ký


tỉnh, thành phố (để phối hợp);


- Lưu VT, Vụ GSQL (3b).










                   Lê Mạnh Hùng
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QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN

ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI


(ban hành kèm theo Quyết định số  874   /QĐ-TCHQ  ngày   15 /05 /2006)


 


I. QUY ĐỊNH CHUNG: 


1. Quy trình thủ tục hải quan đầy đủ để thông quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại theo Quyết định này gồm 5 bước cơ bản nêu ở mục II dưới đây. Đối với từng lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu cụ thể, tuỳ theo hình thức, mức độ kiểm tra do Lãnh đạo Chi cục quyết định mà quy trình thủ tục hải quan có thể trải qua đủ cả 5 bước hoặc chỉ trải qua một số bước. Riêng đối với hàng xuất khẩu của chủ hàng chấp hành tốt pháp luật và mặt hàng được miễn kiểm tra thực tế theo quy định của Luật Hải quan thì thực hiện các bước của quy trình theo chế độ ưu tiên và đơn giản hoá thủ tục hải quan.


Nội dung của Quy trình chỉ quy định trình tự các việc chủ yếu phải làm, khi thực hiện công chức hải quan phải đối chiếu và căn cứ vào các quy định của Luật, Nghị định, Thông tư và các văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.


2. Việc phân luồng xanh, vàng, đỏ và Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra hải quan được thực hiện trên cơ sở các qui định của Luật Hải quan, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, các văn bản hướng dẫn thi hành, hệ thống thông tin do máy tính xác định và các thông tin khác có được tại thời điểm làm thủ tục hải quan.


3. Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra hải quan được hệ thống máy tính cấp số tự động, có mã vạch để kiểm tra và quản lý, được in ra 01 bản để luân chuyển nội bộ và lưu cùng hồ sơ hải quan. Lệnh này được Lãnh đạo Chi cục duyệt, quyết định đối với cả 3 luồng hồ sơ: xanh, vàng, đỏ và/hoặc cho ý kiến chỉ đạo đối với từng trường hợp cụ thể. 


4. Việc luân chuyển hồ sơ sau khi lãnh đạo Chi cục quyết định hình thức, mức độ kiểm tra hải quan được thực hiện như sau:


4.1. Đối với hồ sơ luồng xanh: 


Chuyển lại cho công chức bước 1 ký xác nhận, đóng dấu số hiệu công chức vào ô “xác nhận đã làm thủ tục hải quan” trên tờ khai hải quan (ô 26 trên Tờ khai hàng hóa xuất khẩu, mẫu HQ2002XK hoặc ô 38 trên Tờ khai hàng hoá nhập khẩu, mẫu HQ2002NK).


 


4.2. Đối với hồ sơ luồng vàng:


Chuyển hồ sơ cho công chức bước 2 kiểm tra chi tiết hồ sơ, cụ thể:


- Trường hợp kết quả kiểm tra chi tiết hồ sơ phù hợp với khai báo của người khai hải quan thì công chức kiểm tra chi tiết hồ sơ ký xác nhận, đóng dấu số hiệu công chức vào ô “xác nhận đã làm thủ tục hải quan” trên tờ khai hải quan (ô 26 trên Tờ khai hàng hóa xuất khẩu, mẫu HQ2002XK hoặc ô 38 trên Tờ khai hàng hoá nhập khẩu, mẫu HQ2002NK).


- Trường hợp kết quả kiểm tra chi tiết hồ sơ phát hiện có sai lệch, nghi vấn, vi phạm thì đề xuất biện pháp xử lý và chuyển hồ sơ lại cho Lãnh đạo Chi cục xem xét quyết định. Sau đó hồ sơ được chuyển đến các bước phù hợp để thực hiện theo chỉ đạo của Lãnh đạo Chi cục.


4.3. Đối với hồ sơ luồng đỏ:


Chuyển hồ sơ cho công chức bước 2 để kiểm tra chi tiết hồ sơ trước khi kiểm tra thực tế hàng hoá, cụ thể:


- Trường hợp kết quả kiểm tra chi tiết hồ sơ, kết quả kiểm tra thực tế hàng hoá phù hợp với khai báo của người khai hải quan thì công chức kiểm tra thực tế hàng hoá ký xác nhận, đóng dấu số hiệu công chức vào ô “xác nhận đã làm thủ tục hải quan” trên tờ khai hải quan (ô 26 trên Tờ khai hàng hóa xuất khẩu, mẫu HQ2002XK hoặc ô 38 trên Tờ khai hàng hoá nhập khẩu, mẫu HQ2002NK).


- Trường hợp kết quả kiểm tra chi tiết hồ sơ, kết quả kiểm tra thực tế hàng hoá phát hiện có sai lệch, nghi vấn, vi phạm thì đề xuất biện pháp xử lý và chuyển hồ sơ lại cho Lãnh đạo Chi cục xem xét quyết định. Sau đó hồ sơ được chuyển đến các bước phù hợp để thực hiện theo chỉ đạo của Lãnh đạo Chi cục.


5. Việc thay đổi phân luồng và thay đổi hình thức, mức độ kiểm tra hải quan chỉ được thực hiện từ xanh sang vàng hoặc đỏ, từ tỷ lệ kiểm tra ít đến tỷ lệ kiểm tra nhiều hoặc kiểm tra toàn bộ; không được thay đổi ngược lại từ đỏ sang vàng, xanh hoặc kiểm tra toàn bộ sang kiểm tra tỷ lệ, trừ trường hợp máy tính xác định chưa chính xác được nêu tại Điểm 3.2, Bước 1, Mục II dưới đây.


Riêng những trường hợp có nghi vấn cần phải điều chỉnh phân luồng hoặc hình thức, mức độ kiểm tra hải quan nhưng có chỉ đạo của cấp trên không thay đổi mà cần tiếp tục theo dõi để có phương án xử lý khác thì thực hiện theo ý kiến chỉ đạo đó và lưu ý kiến chỉ đạo cùng bộ hồ sơ hải quan.


6. Việc xác nhận “đã làm thủ tục hải quan” trên Tờ khai hải quan (thông quan hàng hoá) do công chức hải quan thực hiện. Trường hợp có nhiều công chức hải quan cùng thực hiện trong một bước của quy trình thủ tục thì công chức thực hiện khâu cuối cùng ký xác nhận hoặc công chức được Lãnh đạo Chi cục phân công, chỉ định ký xác nhận. Cụ thể:


- Đối với hồ sơ luồng xanh: Công chức bước 1 ký xác nhận sau khi Lãnh đạo Chi cục duyệt, quyết định hình thức mức độ kiểm tra hải quan.


- Đối với hồ sơ luồng vàng: Công chức kiểm tra chi tiết hồ sơ, giá, thuế ký xác nhận sau khi hoàn tất công việc quy định của bước 2. 


- Đối với hồ sơ luồng đỏ: Công chức kiểm tra thực tế hàng hoá ký xác nhận sau khi hoàn tất công việc quy định của bước 3 (nếu có nhiều công chức cùng tiến hành kiểm tra thì tất các các công chức này phái ký xác nhận, đóng dấu công chức vào ô ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hoá, còn việc xác nhận “đã làm thủ tục hải quan” trên Tờ khai hải quan chỉ cần một công chức ký, đóng dấu theo phân công, chỉ định của lãnh đạo Chi cục).


7. Nhiệm vụ của Lãnh đạo Chi cục trong quy trình thủ tục hải quan:


7.1. Lãnh đạo Chi cục có trách nhiệm chủ động nắm thông tin, xem xét, kiểm tra để quyết định hoặc thay đổi hình thức, mức độ kiểm tra ghi trên Lệnh hình thức mức độ kiểm tra hải quan do máy tính xác định hoặc do công chức trong dây chuyền thủ tục đề xuất; ký tên, đóng dấu số hiệu công chức vào lệnh này;


7.2. Quyết định việc thông quan hàng hoá đối với các trường hợp chưa làm xong thủ tục hải quan được quy định tại Khoản 3, Điều 12, Nghị định 154/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ;


7.3. Quyết định tham vấn giá, quyết định trưng cầu giám định hàng hoá theo quy định tại điểm III.1.2, mục 1, phần B, Thông tư số 112/2005/TT-BTC;


7.4. Giải quyết các vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền của công chức trong quá trình làm thủ tục hải quan;


7.5. Xử lý vi phạm đối với các hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền xử lý của Chi cục trưởng; hoàn tất thủ tục và chuyển hồ sơ các trường hợp vi phạm thuộc thẩm quyền xử lý của cấp trên;


7.6. Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát việc thùc hiÖn của công chức ở các bước trong quy trình nghiệp vụ hải quan; đảm bảo đúng quy định, nhanh chóng, không gây phiền hà, ách tắc.


8. Việc luân chuyển hồ sơ giữa các bước, bộ phận trong quy trình này thực hiện trong nội bộ hải quan, không giao hồ sơ cho người khai hải quan chuyển.


9. Đối với những Doanh nghiệp thuộc diện được cấp thẻ ưu tiên đặc biệt về thủ tục hải quan thì thực hiện theo Quy định riêng.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ: 


Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra sơ bộ, đăng ký Tờ khai, quyết định hình thức, mức độ kiểm tra:


Công việc của bước này gồm:


1. Nhập mã số thuế xuất nhập khẩu của doanh nghiệp để kiểm tra điều kiện cho phép mở tờ khai của doanh nghiệp trên hệ thống (có bị cưỡng chế không) và kiểm tra ân hạn thuế, bảo lãnh thuế; 


1.1. Nếu không được phép đăng ký Tờ khai thì thông báo bằng phiếu yêu cầu nghiệp vụ cho người khai hải quan biết trong đó nêu rõ lý do không được phép đăng ký Tờ khai;


1.2. Nếu được phép đăng ký tờ khai thì tiến hành kiểm tra sơ bộ hồ sơ hải quan (thực hiện theo quy định tại điểm III, mục I phần B Thông tư 112/2005/TT-BTC). Nếu hồ sơ hợp lệ thì nhập thông tin Tờ khai vào hệ thống máy tính:


a. Trường hợp tiếp nhận hồ sơ thủ công (hồ sơ giấy) thì nhập máy các thông tin trên tờ khai hải quan, tờ khai trị giá và các thông tin liên quan khác (nếu có). Trường hợp hồ sơ luồng xanh có thuế thì in “chứng từ ghi số thuế phải thu” theo quy định.


b. Trường hợp tiếp nhận khai hải quan bằng phương tiện điện tử (đĩa mềm, truyền qua mạng...) thì cập nhật dữ liệu vào hệ thống máy tính và các thông tin liên quan khác (nếu có);


2. Sau khi nhập các thông tin vào máy tính, thông tin được tự động xử lý (theo chương trình hệ thống quản lý rủi ro) và đưa ra Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra. 


Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra gồm một số tiêu chí cụ thể theo mẫu đính  kèm, có 3 mức độ khác nhau (mức 1; 2; 3 tương ứng xanh, vàng, đỏ ). 


- Mức (1): miễn kiểm tra chi tiết hồ sơ, miễn kiểm tra thực tế hàng hoá (luồng xanh);


- Mức (2): kiểm tra chi tiết hồ sơ, miễn kiểm tra thực tế hàng hoá (luồng vàng);


- Mức (3): kiểm tra chi tiết hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hoá (luồng đỏ).


Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra thuộc mức (3) (luồng đỏ) có 3 mức độ kiểm tra thực tế (thực hiện theo quy định tại Thông tư 112/2005/TT-BTC) như sau:


+ Mức (3).a : Kiểm tra toàn bộ lô hàng;


+ Mức (3).b: Kiểm tra thực tế 10% lô hàng, nếu không phát hiện vi phạm thì kết thúc kiểm tra, nếu phát hiện có vi phạm thì tiếp tục kiểm tra cho tới khi kết luận được mức độ vi phạm. 


+ Mức (3).c: Kiểm tra thực tế tới 5% lô hàng, nếu không phát hiện vi phạm thì kết thúc kiểm tra, nếu phát hiện có vi phạm thì tiếp tục kiểm tra cho tới khi kết luận được mức độ vi phạm.


3. Những trường hợp công chức đề xuất hình thức, mức độ kiểm tra:


3.1. Đối với những Chi cục Hải quan, nơi máy tính chưa đáp ứng được việc phân luồng tự động thì công chức tiếp nhận hồ sơ căn cứ các tiêu chí về phân loại doanh nghiệp (doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật hải quan, doanh nghiệp nhiều lần vi phạm pháp luật về hải quan), chính sách mặt hàng, thông tin khác... đề xuất hình thức, mức độ kiểm tra và ghi vào ô tương ứng trên Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra (được in sẵn) và chuyển bộ hồ sơ hải quan cùng Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra cho Lãnh đạo Chi cục để xem xét quyết định.


3.2. Đối với những trường hợp máy tính đã xác định được hình thức, mức độ kiểm tra trên Lệnh nhưng công chức hải quan nhận thấy việc xác định của máy tính là chưa chính xác do có những thông tin tại thời điểm làm thủ tục hệ thống máy tính chưa được tích hợp đầy đủ (lưu ý các thông tin về chính sách mặt hàng và hàng hoá thuộc diện ưu tiên thủ tục hải quan…), xử lý kịp thời thì đề xuất hình thức, mức độ kiểm tra khác bằng cách ghi vào ô tương ứng trên Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra,  ghi lý do điều chỉnh vào Lệnh và chuyển bộ hồ sơ hải quan cùng Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra cho Lãnh đạo Chi cục để xem xét quyết định. 


4. Kết thúc công việc tiếp nhận, kiểm tra sơ bộ hồ sơ, đăng ký Tờ khai công chức bước 1 in Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra hải quan, ký tên và đóng dấu số hiệu công chức vào ô dành cho công chức bước 1 ghi trên Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra hải quan và ô “cán bộ đăng ký” trên Tờ khai hải quan.


5. Chuyển toàn bộ hồ sơ kèm Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra cho Lãnh đạo Chi cục để xem xét, quyết định hình thức, mức độ kiểm tra hải quan và ghi ý kiến chỉ đạo đối với các bước sau (nếu có);


6. Lãnh đạo Chi cục quyết định hình thức, mức độ kiểm tra hải quan. Sau khi Lãnh đạo Chi cục quyết định hình thức, mức độ kiểm tra hải quan, hồ sơ được luân chuyển như sau:


6.1. Đối với hồ sơ luồng xanh:


a. Lãnh đạo Chi cục chuyển trả cho công chức bước 1 để ký xác nhận, đóng dấu số hiệu công chức vào ô “xác nhận đã làm thủ tục hải quan” trên tờ khai hải quan (ô 26 trên Tờ khai hàng hóa xuất khẩu, mẫu HQ2002XK hoặc ô 38 trên Tờ khai hàng hoá nhập khẩu, mẫu HQ2002NK);


b. Sau khi ký, đóng dấu công chức vào ô “xác nhận đã làm thủ tục hải quan” trên tờ khai hải quan, công chức bước 1 chuyển bộ hồ sơ cho bộ phận thu lệ phí hải quan, đóng dấu “đã làm thủ tục hải quan” và trả tờ khai cho người khai hải quan.


6.2. Đối với hồ sơ luồng vàng, luồng đỏ:


Lãnh đạo Chi cục chuyển hồ sơ cho công chức bước 2 để kiểm tra chi tiết hồ sơ, giá, thuế. 


Bước 2: Kiểm tra chi tiết hồ sơ, giá, thuế: 


Công việc của bước này gồm:


1. Kiểm tra chi tiết hồ sơ (thực hiện theo quy định tại điểm III.1.2, mục 1 phần B, Thông tư 112/2005/TT-BTC); 


2. Kiểm tra giá tính thuế, kiểm tra mã số, chế độ, chính sách thuế (thực hiện theo quy định tại điểm III.3.5, mục 1 phần B, Thông tư 112/2005/TT-BTC) và tham vấn giá (nếu có) theo quy trình kiểm tra, xác định trị giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành;


3. Nếu kiểm tra chi tiết hồ sơ thấy phù hợp, thì nhập thông tin chấp nhận vào máy tính và in “chứng từ ghi số thuế phải thu” theo quy định của Bộ Tài chính.

4. Kết thúc công việc kiểm tra ở bước 2 nêu trên, Ghi kết quả kiểm tra chi tiết hồ sơ vào Lệnh hình thức mức độ kiểm tra (phần dành cho công chức bước 2) và ghi kết quả kiểm tra việc khai thuế vào tờ khai hải quan (ghi vào ô “phần kiểm tra thuế”), ký tên và đóng dấu số hiệu công chức vào Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra hải quan và vào Tờ khai hải quan. Trường hợp có nhiều công chức hải quan cùng kiểm tra chi tiết hồ sơ thì tất cả các công chức đã kiểm tra phải ký xác nhận vào phần ghi kết quả kiểm tra trên Tờ khai hải quan và trên Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra hải quan theo hướng dẫn của Lãnh đạo Chi cục. Cụ thể như sau:


4.1. Đối với hồ sơ luồng vàng có kết quả kiểm tra chi tiết hồ sơ phù hợp với khai báo của người khai hải quan thì:


a. Ký xác nhận, đóng dấu số hiệu công chức vào ô “xác nhận đã làm thủ tục hải quan” trên Tờ khải hải quan (ô 26 trên Tờ khai hàng hóa xuất khẩu, mẫu HQ2002XK hoặc ô 38 trên Tờ khai hàng hoá nhập khẩu, mẫu HQ2002NK). Trường hợp có nhiều công chức hải quan cùng kiểm tra thì công chức thực hiện kiểm tra cuối cùng hoặc công chức được Lãnh đạo Chi cục phân công, chỉ định  ký xác nhận vào ô “xác nhận đã làm thủ tục hải quan” trên Tờ khải hải quan;


b. Chuyển bộ hồ sơ cho bộ phận thu lệ phí hải quan, đóng dấu “đã làm thủ tục hải quan” và trả tờ khai cho người khai hải quan.


4.2. Đối với hồ sơ luồng đỏ có kết quả kiểm tra chi tiết phù hợp với khai báo của người khai hải quan và/ hoặc có vấn đề cần lưu ý thì ghi vào Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra hải quan và chuyển cho công chức bước 3 thực hiện.


4.3. Nếu kiểm tra chi tiết hồ sơ (vàng và đỏ) phát hiện có sự sai lệch, chưa phù hợp, cần điều chỉnh, có nghi vấn, có vi phạm thì đề xuất biện pháp xử lý và chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Chi cục xem xét quyết định:


- Quyết định thông quan hoặc tạm giải phóng hàng; và/hoặc


- Kiểm tra lại hoặc thay đổi mức kiểm tra thực tế hàng hóa;và/ hoặc


- Tham vấn giá;và/ hoặc


- Trưng cầu giám định hàng hoá; và/hoặc


- Lập Biên bản chứng nhận/Biên bản vi phạm hành chính về hải quan.


5. Thực hiện các thủ tục xét miễn thuế, xét giảm thuế (nếu có) theo quy định của Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính và các quy định, hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.


Bước 3: Kiểm tra thực tế hàng hóa


Bước này do công chức được phân công kiểm tra thực tế hàng hoá thực hiện. Việc kiểm tra thực tế hàng hoá được thực hiện bằng máy móc, thiết bị như máy soi, cân điện tử … hoặc kiểm tra thủ công. Việc ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hoá phải đảm bảo rõ ràng, đủ thông tin cần thiết về hàng hoá để  đảm bảo xác định chính xác mã số hàng hoá, giá, thuế hàng hoá.


Công việc bước này bao gồm:


1. Tiếp nhận văn bản đề nghị của doanh nghiệp về việc điều chỉnh khai báo của người khai hải quan trước khi kiểm tra thực tế hàng hoá, đề xuất trình lãnh đạo Chi cục xem xét, quyết định (nếu có).


2. Tiến hành kiểm tra thực tế hàng hoá:


2.1. Kiểm tra tình trạng bao bì, niêm phong hàng hoá;


2.2. Kiểm tra thực tế hàng hoá theo hướng dẫn ghi tại Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra (việc kiểm tra thực tế thực hiện theo hướng dẫn tại điểm III.2.2 và điểm III.3, mục 1, phần B Thông tư 112/2005/TT-BTC);


3. Ghi kết quả kiểm tra thực tế vào Tờ khai hải quan; yêu cầu phải mô tả cụ thể cách thức kiểm tra, mặt hàng thuộc diện kiểm tra, đủ các thông tin cần thiết để xác định mã số phân loại hàng hoá, giá tính thuế và vấn đề liên quan. Ký tên, đóng dấu số hiệu công chức vào ô “phần ghi kết quả kiểm tra của Hải quan” trên Tờ khai hải quan (tất cả các công chức cùng tiến hành kiểm tra thực tế phải ký tên, đóng dấu số hiệu công chức vào ô này).


4. Nhập kết quả kiểm tra thực tế vào hệ thống máy tính.


5. Xử lý kết quả kiểm tra:


5.1. Nếu kết quả kiểm tra thực tế hàng hoá phù hợp với khai báo của người khai hải quan thì ký xác nhận, đóng dấu số hiệu công chức vào ô “xác nhận đã làm thủ tục hải quan” trên tờ khai hải quan. Trường hợp, có nhiều công chức cùng tiến hành kiểm tra thực tế hàng hoá thì việc ký xác nhận vào ô “xác nhận đã làm thủ tục hải quan” trên tờ khai hải quan chỉ cần một công chức đại diện ký theo phân công, chỉ định của Lãnh đạo Chi cục. 


Chuyển bộ hồ sơ cho bộ phận thu lệ phí hải quan, đóng dấu “đã làm thủ tục hải quan” và trả tờ khai cho người khai hải quan.


5.2.  Nếu kết quả kiểm tra thực tế hàng hoá có sự sai lệch so với khai báo của người khai hải quan thì đề xuất  biện pháp xử lý và chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Chi cục để xem xét quyết định:


- Kiểm tra tính thuế lại và ra quyết định điều chỉnh số thuế phải thu;và/ hoặc


- Lập Biên bản chứng nhận/Biên bản vi phạm;và/ hoặc


- Quyết định thông quan hoặc tạm giải phóng hàng.


Bước 4: Thu lệ phí hải quan, đóng dấu “đã làm thủ tục hải quan” và trả tờ khai cho người khai hải quan


Nhiệm vụ của bước này gồm:


1. Kiểm tra biên lai thu thuế, bảo lãnh của Ngân hàng/Tổ chức tín dụng về số thuế phải nộp đối với hàng phải nộp thuế ngay;


2. Thu lệ phí hải quan;


3. Đóng dấu “Đã làm thủ tục hải quan” (mẫu số 3 ban hành kèm theo Quyết định 120/2001/QĐ-TCHQ ngày 23.11.2001) vào góc bên phải, phía trên mặt trước của Tờ khai hải quan (đóng đè lên ký hiệu tờ khai HQ/2002-NK hoặc HQ/2002-XK);


4. Vào sổ theo dõi và trả Tờ khai hải quan cho người khai hải quan;


5. Bàn giao hồ sơ cho bộ phận phúc tập theo mẫu Phiếu tiếp nhận, bàn giao hồ sơ hải quan ban hành kèm theo quy trình này (mẫu 02: PTN-BGHS/2006).


Bước 5: Phúc tập hồ sơ


- Nhận hồ sơ hải quan từ bộ phận thu lệ phí hải quan;


- Phúc tập hồ sơ theo quy trình phúc tập hồ sơ do Tổng cục Hải quan ban hành.


Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh thì kịp thời báo cáo đề xuất để Tổng cục xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.


                        TỔNG CỤC TRƯỞNG


 


 


 


 


                      Lê Mạnh Hùng


 


 


 


Mẫu 01: PYCNV/2006


		CỤC HẢI QUAN ...................


Chi cục hải quan ..................

Số


 

		    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


-------------------------------





 


PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆP VỤ 


 


 


Hồi.........giờ, ngày..... tháng..... năm .....


Tôi là....


Công chức hải quan …………………….., đã tiếp nhận bộ hồ sơ hải quan của .........................................................................................................................


Có vận tải đơn/hoá đơn thương mại số.............................................................


qua xem xét bộ hồ sơ và đối chiếu với các quy định hiện hành thì bộ hồ sơ của Công ty chưa đủ điều kiện để đăng ký Tờ khai hải quan cho lô hàng xuất khẩu/nhập khẩu, yêu cầu Công ty bổ xung/ giải trình thêm:


- Doanh nghiệp bị cưỡng chế:





- Doanh nghiệp giải thể/đóng cửa:



-


-


- 


- 


 


 


 










    Người yêu cầu 










(đóng dấu công chức)


CỤC HẢI QUAN TỈNH....                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Chi cục Hải quan...........                                   
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 
                                                            
    -------------------------------

                            


                                                               
    ............ , ngày       tháng       năm…….


 


     LỆNH HÌNH THỨC MỨC, ĐỘ KIỂM TRA HẢI QUAN


1. Người xuất khẩu/người nhập khẩu (tên và mã số XNK)


 


2. Số tờ khai:                    / Loại hình XNK                           
Ngày            tháng        năm     


3. Bước 1:


		3.1. Xác định ân hạn thuế:


- Máy tính xác định:   Được ân hạn thuế         ; Không được ân hạn thuế


- Công chức kiểm tra: Được ân hạn thuế                ; Không được ân hạn thuế


3.2- Hình thức, mức độ kiểm tra:


- Máy tính xác đinh:                 Mức (1)     
  ;  Mức (2) 
     ; Mức (3)
         




 


- Công chức đề xuất (nếu có):  Mức (1)    ;  Mức (2) 
     ; Mức (3)
         


3.3- Kết quả kiểm tra sơ bộ hồ sơ:


 


 


 


                                                                                                        (ký tên, đóng dấu số hiệu công chức)



		3.4- Ý kiến của Lãnh đạo Chi cục:


-  Với bước 1:


 


 


 


- Lưu ý các bước sau(nếu có):


 


 


                                                                                                        (ký tên, đóng dấu số hiệu công chức)





4- Bước 2:


		4.1- Kết quả kiểm tra chi tiết hồ sơ, giá, thuế:


- Kết quả kiểm tra:


 


 


- Lưu ý bước sau (nếu có):


 


                                                                                                        (ký tên, đóng dấu số hiệu công chức)



		4.2- Ý kiến Lãnh đạo Chi cục (khi có vướng mắc, có chỉ đạo)


 


 


 


                                                                                                        (ký tên, đóng dấu số hiệu công chức)
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